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ĐỀ ÁN
“HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI DÂN TỘC Ơ ĐU TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016 - 2025”
MỞ ĐẦU
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. Sự cần thiết xây dựng Đề án:

Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách, chương trình, dự án đã được triển khai ở vùng dân tộc và miền núi. Đời sống của đồng bào các dân tộc đã có nhiều thay đổi đáng kể, nhất là những vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, nhiều nơi, nhất là vùng sâu, vùng núi cao, địa bàn cư trú của các dân tộc rất ít người (các dân tộc có số dân dưới 10.000 người) do những yếu tố có tính chất lịch sử và điều kiện tự nhiên, đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển, hủ tục lạc hậu, suy thoái nòi giống, tiếng nói và văn hóa truyền thống bị mai một... là vấn đề cấp thiết đặt ra đối với dân tộc Ơ Đu hiện nay. Dân tộc Ơ Đu là một trong 05 dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An và là một trong 05 dân tộc ít người ở Việt Nam có số dân dưới 1.000 người và chỉ sống ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

1. Về số lượng và chất lượng dân số: Dân số dân tộc Ơ Đu trong những năm gần đây tuy không giảm về số lượng nhưng vấn đề suy thoái giống nòi, chất lượng dân số thấp do cuộc sống “khép kín”, tập quán lạc hậu, ăn ở sinh hoạt không hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo cao, suy dinh dưỡng ở trẻ em... làm tuổi thọ trung bình thấp hơn nhiều so với các dân tộc khác trên địa bàn.

2. Nguy cơ mất thành phần dân tộc thiểu số rất ít người trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam là rất cao, vì trên thực tế hiện nay ngôn ngữ, trang phục, tập quán truyền thống dân tộc Ơ Đu đã bị mai một, bị đồng hóa không còn bản sắc riêng mà được thay thế bởi tiếng nói, văn hóa của các dân tộc có số lượng dân số lớn hơn trên cùng địa bàn; hơn nữa văn hóa ngoại lai xâm nhập dẫn đến nguy cơ đồng bào bị lôi kéo theo các tổ chức tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn.

3. Về mặt bằng phát triển: Sự phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu xuất phát điểm thấp, đời sống khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, tập quán sinh hoạt, sản xuất lạc hậu kéo theo sự gia tăng khoảng cách phát triển, khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn có xu hướng ngày càng lớn.

4. Về chính trị, an ninh, quốc phòng: Đồng bào dân tộc Ơ Đu cư trú trên địa bàn rộng lớn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, là những khu vực trọng yếu có vai trò quan trọng giữ vững an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Các thế lực thù địch dễ lợi dụng sự thiếu thông tin, nghèo đói về vật chất và tinh thần để lôi kéo, gây bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đưa văn hóa ngoại lai du nhập vào đời sống đồng bào nhằm làm biến dạng bản sắc truyền thống văn hóa tốt đẹp vốn có của dân tộc.

Từ sự cần thiết nêu trên, việc xây dựng các Chương trình, chính sách riêng nhằm duy trì phát triển dân tộc Ơ Đu, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp, nâng cao một bước chất lượng giống nòi, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho dân tộc Ơ Đu là hết sức cần thiết và xây dựng các giải pháp tiếp tục hỗ trợ một số chính sách ưu tiên mang tính đột phá để tạo điều kiện và cơ hội cho dân tộc Ơ Đu phát triển ngang bằng các dân tộc khác trong vùng, trên cơ sở nguồn lực riêng và bổ sung nguồn lực của chương trình, chính sách đã có và sẽ thực hiện.

Với nhóm lý do trên, việc xây dựng Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025” là rất cần thiết.

II. Các căn cứ xây dựng Đề án:

Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng (ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/5/2009 của Chính phủ)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ thứ 7 BCH TW khóa IX về công tác dân tộc; về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn;

Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020;

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/10/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 61 huyện nghèo;

Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại Hội nghị lần thứ 7 về công tác dân tộc;

Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc;

Quyết định 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015”; định hướng năm 2020;

Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025

III. Hiệu quả của Đề án
Đề án được triển khai thực hiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của dân tộc Ơ Đu, hiệu quả đem lại thể hiện trên các khía cạnh:

1. Hiệu quả kinh tế

Việc đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng là cơ sở để thúc đẩy sản xuất, giao lưu trao đổi hàng hóa, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc Ơ Đu ngang bằng với các dân tộc khác cùng sinh sống trên địa bàn; Tạo cơ hội cho dân tộc Ơ Đu có điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng.

2. Hiệu quả xã hội

- Nâng cao mặt bằng dân trí, cải thiện tập quán đời sống lạc hậu, giảm các tệ nạn xã hội, từ đó, bảo tồn và từng bước phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; Tạo sự chuyển biến nhanh về đời sống vật chất, tinh thần của người dân tộc Ơ Đu.

- Đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực là con em của đồng bào dân tộc Ơ Đu có trình độ, năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thôn, bản, xã ngày một đổi mới và phát triển.

- Tăng cường vị thế của dân tộc Ơ Đu, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, hiệu quả quản lý của các tổ chức chính trị cơ sở, củng cố vững chắc lòng tin yêu của các dân tộc nói chung và của đồng bào dân tộc Ơ Đu nói riêng với Đảng, Nhà nước.

3. Hiệu quả về quốc phòng, an ninh và môi trường

- Góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa và trấn áp các tội phạm vùng biên, các hoạt động hòng gây chia rẽ, phá hoại.

- Góp phần giữ vững an ninh, bảo vệ vùng biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết anh em với nước bạn Lào, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của đất nước

- Góp phần bảo vệ môi trường, nhất là các khu vực đầu nguồn, lưu vực của các sông, bảo vệ các công trình thủy điện quốc gia.

PHẦN THỨ NHẤT

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC Ơ ĐU
I. Dân số, phân bổ dân cư và điều kiện tự nhiên

Theo số liệu điều tra, tính đến thời điểm 31/12/2015, toàn tỉnh có 179 hộ, 856 khẩu là người dân tộc Ơ Đu; chiếm 0,18% dân số dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Tại Nghệ An, người Ơ Đu sống tập trung chủ yếu ở huyện vùng cao Tương Dương, một huyện đặc biệt khó khăn. Trước đây, người Ơ Đu cư trú tập trung đồng nhất ở 02 bản Kim Hòa (26 hộ, 130 khẩu), bản Xốp Pột (22 hộ, 231 khẩu). Từ năm 2004, kết hợp với chính sách di dời dân ra khỏi vùng lòng hồ thủy điện bản Vẽ, đến nay đã có có 94 hộ, 456 khẩu, về sinh sống tập trung tại điểm tái định cư (TĐC) bản Văng Môn, xã Nga My; và sống xen kẽ với người dân tộc Thái, Khơ Mú ở 05 xã của huyện Tương Dương: Tam Đình (8 hộ, 22 khẩu), Thạch Giám (5 hộ, 25 khẩu), Xá Lượng (12 hộ, 47 khẩu), Lượng Minh (45 hộ, 231 khẩu), ngoài ra, có khoảng 15 người Ơ Đu (họ kết hôn với người Dân tộc Thái) ở 02 xã Ngọc Lâm, Thanh Sơn, huyện Thanh Chương.

- Về cơ cấu dân số: Cộng đồng người Ơ Đu ở Tương Dương, Nghệ An có cơ cấu dân số trẻ, nhưng cả chất lượng dân số và tuổi thọ bình quân đều thấp đặc biệt độ tuổi trên 50 chỉ chiếm số lượng rất ít.

- Về điều kiện tự nhiên: Đồng bào dân tộc Ơ Đu cư trú tập trung ở khu vực vùng cao, biên giới, điều kiện tự nhiên hết sức khó khăn: địa hình bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn, thường xảy ra lũ quét, lũ ống, lở đất, khí hậu khắc nghiệt, khoảng cách từ bản đến trung huyện từ 7 đến 70km

II. Thực trạng kinh tế - xã hội vùng dân tộc Ơ Đu:

1. Về cơ sở hạ tầng: Nhận xét chung về nơi có người Ơ Đu sinh sống: Đại đa số đồng bào dân tộc Ơ Đu sinh sống ở các thôn bản đều đã có đường giao thông với quy mô đường cấp phối đến trung tâm xã; trường học, trạm xá được xây dựng kiên cố ở trung tâm xã. Hầu hết các bản có đồng bào dân tộc Ơ Đu sinh sống đều đã có điện thắp sáng; hiện nay số lượng lớn công trình nước sinh hoạt tập trung (nguồn nước sinh hoạt tự chảy), nhà sinh hoạt cộng đồng đã xuống cấp, bị hư hỏng nặng, một mặt do ý thức bảo quản của người dân thấp, mặt khác do thời gian khai thác sử dụng tương đối lâu.

2. Về đất sản xuất và rừng: Theo kết quả điều tra quy hoạch tái định cư (TĐC), toàn vùng có hơn 300 ha đất tự nhiên đồi núi với thực phủ là cây lùm bụi, không có đất làm ruộng nước. Đất lâm nghiệp có rừng chỉ có 5 ha, gồm 4 ha rừng tự nhiên tại khu nghĩa địa, rừng non tái sinh ven suối, trên sườn dốc hoặc trên đỉnh núi cao. Chỉ có khoảng 01 ha rừng trồng chủ yếu là cọ, phèn, mét, gỗ lát trồng ven khe suối và trên sườn đồi. Nhìn chung tài nguyên rừng vùng TĐC Văng Môn hầu như đã bị khai thác cạn kiệt.

3. Về thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần: Từ năm 2004, sau khi phải di dời do ảnh hưởng của dự án Thủy điện bản Vẽ, đồng bào dân tộc Ơ Đu đã được định cư tập trung đông tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương. Đời sống của đồng bào Ơ Đu còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí còn thấp. Nguồn sống chính của người Ơ Đu chủ yếu dựa vào canh tác nương rẫy luân canh hoặc du canh, sản xuất tự cung tự cấp là chính. Thu nhập bình quân đầu người từ 3.200.000 đồng đến 3.800.000 đồng/người/năm; bình quân lương thực trên đầu người là 150kg/người/năm, năm 2015 số hộ nghèo chiếm tỷ lệ 73%.

Về các điều kiện sống: Khi chuyển về tái định cư tại bản Văng Môn các hộ đã được Ban quản lý dự án Thủy điện Bản Vẽ xây nhà ở tương đối kiên cố, có đường giao thông nội vùng, công trình nước sinh hoạt... song qua hơn 10 năm sử dụng đến nay nhà ở của các hộ dân và các công trình hạ tầng đã hư hỏng nặng và xuống cấp trầm trọng, do các nhà tái định cư được xây dựng theo mẫu thiết kế tương đương với số khẩu trong một gia đình, nên nhiều nhà có diện tích nhỏ, và bố trí không phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào. Các công trình đường giao thông nội vùng, nước sinh hoạt, nhà ở, trường học đã xuống cấp cần phải được sửa chữa, duy tu bảo dưỡng mới sử dụng được. Số nhà tạm hiện còn 10 hộ chiếm 11% là các hộ mới ra ở riêng trong vòng 5 năm lại nay.

4. Về giáo dục: Giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ cả quy mô và chất lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được đầu tư xây dựng mới theo hướng kiên cố hóa; Từ năm 2004 đến nay, có 02 em thi đỗ vào trường đại học và đã xét cử tuyển cho 6 em học sinh vào học các trường cao đẳng và Đại học; Tuy nhiên, số học sinh học hết lớp 12 đạt rất thấp, có 3 cấp học hiện có 152 em, chủ yếu là cấp tiểu học, cụ thể học sinh ở các cấp học: Tiểu học 104 em chiếm 70%; trung học cơ sở 29 em, chiếm 19%; Trung học phổ thông có 19 em chiếm 13%. Tỷ lệ học sinh bỏ học cao tương ứng với bậc học do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, từ năm 2013 đến nay, không có đối tượng để cử đi đào tạo cử tuyển đại học, cao đẳng.

5. Về y tế và chất lượng dân số: Dân tộc Ơ Đu cư trú chủ yếu ở khu vực vùng núi cao, có điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt, do thu nhập kinh tế hộ gia đình còn thấp, nên việc chăm sóc sức khỏe cho người dân còn nhiều hạn chế. Các bệnh phổ biến và chiếm tỷ lệ cao như lao, phổi, đường ruột..., còn xảy ra tình trạng tảo hôn của dân tộc Ơ Đu. Các tập tục lạc hậu như sinh đẻ tại nhà, ăn ở sinh hoạt không hợp vệ sinh, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, chất lượng dân số, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao trên 35%; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi chưa được tiêm chủng đầy đủ 40% (cả nước 6%)

6. Về văn hóa, thông tin

- Về ngôn ngữ: Hiện nay, tiếng nói của dân tộc Ơ Đu đang dần bị thất truyền, lớp trẻ không còn biết và đang có xu hướng sử dụng tiếng mẹ đẻ ít dần, thay vào đó là tiếng mẹ đẻ của các dân tộc có số lượng người lớn hơn trong khu vực sinh sống và tiếng nói phổ thông, chỉ còn một số ít người lớn tuổi còn biết và nói được một số câu, từ đơn giản tiếng Ơ Đu. Ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày chủ yếu là sử dụng ngôn ngữ của đồng bào Khơ Mú và người Thái. Hơn nữa, trong xu thế phát triển hòa đồng dân tộc, cộng đồng dân tộc Ơ Đu ở Nghệ An đang đứng trước nguy cơ mất bản sắc văn hóa dân tộc, mất tiếng nói (tiếng mẹ đẻ).

- Trang phục, nghề dệt thủ công, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của người Ơ Đu đã và đang bị mai một nhanh chóng. Số dân tộc ít, cộng đồng nhỏ là đặc điểm không thuận lợi trong quy luật phát triển đối với một dân tộc trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống.

- 100% bản được phủ sóng phát thanh để xem các thông tin trên truyền hình, người dân sử dụng các chảo thu vệ tinh, song số lượng ít, nội dung được theo dõi nhiều nhất là các kênh phim, ca nhạc. Tỷ lệ hộ người Ơ Đu có ti vi chiếm 90 %.

- Phần lớn các bản ở khu vực trung tâm xã được phủ sóng điện thoại di động. Song số lượng người sử dụng điện thoại di động cũng rất hạn chế, chủ yếu tập trung vào đối tượng là cán bộ xã, người dân không có khả năng mua máy và chi trả cho những chi phí này.

7. Về hệ thống chính trị cơ sở: Nguồn cán bộ người Ơ Đu ngày càng giảm và "cạn" dần.

Nguyên nhân của những khó khăn nêu trên về khách quan là do cư trú của đồng bào ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng xa trung tâm, trình độ dân trí thấp. Công tác tuyên truyền giáo dục để người dân ý thức phấn đấu nỗ lực vươn lên bằng chính nội lực của mình còn nhiều hạn chế, một số hộ dân cư có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Về chủ quan, các chính sách của Đảng, Nhà nước nguồn lực chưa đủ mạnh phủ đến các thôn, bản này mà chỉ tập trung đáp ứng nhu cầu chung cấp thiết ở tuyến xã.

III. Mối quan hệ giữa người Ơ Đu ở Việt Nam và nước CHDCND Lào:

Theo kết quả điều tra, nghiên cứu, phối hợp và tìm hiểu thực tế về văn hóa, tiếng nói, phong tục tập quán của Đoàn công tác Ban Dân tộc cho thấy, dân tộc Ơ Đu tại Lào gọi là Tày Hạt, người Ơ Đu ở Lào được di cư đến từ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, hiện đang sinh sống ở bản Kháp, huyện Mường Khun, tỉnh Xiêng Khoảng nước bạn Lào. Về bảo tồn bản sắc văn hóa và tiếng nói của dân tộc Ơ Đu tại Lào còn lưu được nhiều hơn dân tộc Ơ Đu tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; về Giáo dục và đào tạo hiện tại họ có 01 người là Giáo sư, Tiến sỹ đang công tác giảng dạy tại trường Đại học quốc gia Lào, 04 người là sỹ quan quân đội (cấp hàm Thượng tá), 02 người là giáo viên; Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Về tiếng nói, hiện nay trong giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày, dân tộc Ơ Đu (Tày Hạt) sử dụng ngôn ngữ Lào là chủ yếu, chỉ có những người trên 50 tuổi là người dân tộc Ơ Đu gặp nhau thì họ mới sử dụng ngôn ngữ Ơ Đu (Tày Hạt).

Nhằm góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Ơ Đu và tình hữu nghị giữa 2 tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Xiêng Khoảng (Lào), hàng năm UBND tỉnh Nghệ An đã bố trí nguồn kinh phí để đi học tập, trao đổi với tỉnh bạn và đặc biệt năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đã trích ngân sách 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Ơ Đu ở bản Kháp, huyện Mường Khun, tỉnh Xiêng Khoảng.

Năm 2014 Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã mời 02 người cao tuổi ở bản Kháp, huyện Mường Khun đến bản Văng Môn, huyện Tương Dương để giao lưu và ôn lại truyền thống, bản sắc văn hóa và tiếng nói. Nhưng do kinh phí ít, nên thời gian chỉ được 3 ngày.

IV. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ ở vùng dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2006 - 2015:

1. Về đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc Ơ Đu:

Đồng bào dân tộc Ơ Đu chủ yếu được đầu tư hỗ trợ theo các chương trình, dự án, chính sách chung với các dân tộc khác ở các xã, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trừ giai đoạn 2006 - 2010 có chính sách riêng về Đề án “Hỗ trợ và phát triển dân tộc Ơ Đu”), mà cụ thể là các chương trình, chính sách như: Chương trình 135, Dự án Trung tâm cụm xã; Chương trình 134, Chương trình hỗ trợ nhà ở theo QĐ167/TTg, chính sách trợ giá, trợ cước theo NĐ 20/CP; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định 102/TTg; các chính sách vay vốn và hỗ trợ cho học sinh.v.v. Trong đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135, chủ yếu đầu tư các công trình: Trường học, đường giao thông, điện sinh hoạt, Trạm xá cho các tuyến xã và khu trung tâm là chủ yếu, còn các tuyến thôn, bản hầu như được đầu tư ít hoặc chưa được đầu tư, do đó các chính sách đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu.

2. Về chính sách riêng phát triển kinh tế, xã hội ở vùng dân tộc Ơ Đu: 
Giai đoạn 2006 - 2010 dân tộc Ơ Đu được đầu tư hỗ trợ của 05 dân tộc rất ít người (dưới 1.000 người), trong đó Dự án phát triển dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương được đầu tư với tổng kinh phí cho cả giai đoạn là 4,0 tỷ đồng (Bốn tỷ đồng). Khi chưa có Đề án “Hỗ trợ và phát triển dân tộc Ơ Đu” giai đoạn 2006 - 2010 đầu tư, nhìn chung trình độ học vấn của đồng bào rất thấp, ít hoặc không được đi học, đời sống của đồng bào gặp rất nhiều khó khăn. Giai đoạn đầu khi mới chuyển đến, đồng bào đang được hưởng theo chính sách tái định cư của công trình Thủy điện Bản Vẽ; sau 03 năm hết chế độ tái định cư, nhờ Đề án “Hỗ trợ và phát triển dân tộc Ơ Đu” giai đoạn 2006 - 2010, tình hình đời sống, văn hóa có chiều hướng phát triển. Kết quả trong 05 năm được đầu tư hỗ trợ, tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 3,0%, người dân biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi; học sinh đi học tăng, đạt tỷ lệ 80% trong độ tuổi; cơ sở hạ tầng các thôn, bản được cải thiện, sản xuất phát triển, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, các hủ tục mê tín, lạc hậu từng bước được loại bỏ. Song bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Vốn của Đề án hỗ trợ không được nhiều 4 tỷ/11 tỷ được phê duyệt; công trình được đầu tư ít, định mức thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế như khi lập Đề án; ý thức bảo quản, phát huy hiệu quả các công trình của người dân còn thấp, kết hợp với thời tiết khắc nghiệt, địa bàn độ dốc lớn nên các công trình nhanh xuống cấp, do đó có những công trình đầu tư sau 05 năm đã hư hỏng nhiều (công trình nước sinh hoạt, đường giao thông..).

3. Về chính sách giáo dục:

Theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg, ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển giáo dục đối với 09 dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2010-2015, dân tộc Ơ Đu là một trong 9 dân tộc được hưởng chính sách hỗ trợ. Từ thực trạng đời sống, kinh tế, xã hội, kết quả thực hiện chính sách vừa qua để xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững cần tiếp tục có chính sách đầu tư, hỗ trợ học sinh người dân tộc Ơ Đu trong thời gian tới. Tập trung giải quyết về vấn đề bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống cho đồng bào, bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa dân tộc, phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng cán bộ tại chỗ và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Xuất phát từ thực tế trên, để tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, ngôn ngữ, tiếng nói của dân tộc Ơ Đu, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo Quốc phòng, An ninh và trật tự an toàn xã hội do đó cần thiết phải xây dựng Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025”
PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. Mục tiêu, phạm vi và đối tượng, thời gian thực hiện Đề án:

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu tổng quát:

- Xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Ơ Đu một cách bền vững; cải thiện chăm sóc sức khỏe, giống nòi; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp nhằm giảm sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với dân tộc khác trong vùng và cả nước; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các thôn, bản có dân tộc Ơ Đu sinh sống tập trung, hoặc xen ghép, nhằm nâng cao vị thế của dân tộc, góp phần bảo vệ quốc phòng an ninh biên giới và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

- Bảo tồn và phát huy tiếng nói, nhà ở, sinh hoạt, phong tục tập quán, lễ hội... của dân tộc Ơ Đu
- Phấn đấu đến năm 2025, mức sống của đồng bào các dân tộc Ơ Đu tương đương mức sống bình quân của các dân tộc khác trong vùng; Bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, và các bản có đồng bào dân tộc Ơ Đu sinh sống; góp phần đưa dân tộc Ơ Đu phát triển hội nhập với các dân tộc khác trong khu vực; Xây dựng bản Văng Môn trở thành một địa chỉ mang đậm dấu ấn văn hóa của dân tộc Ơ Đu và là một địa chỉ văn hóa - du lịch sinh thái ở miền Tây Nghệ An.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 5% - 7%/năm

- Phát triển văn hóa: duy trì và phát triển dân tộc Ơ Đu và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào và tiếp nhận văn hóa tốt đẹp giữa các dân tộc.

+ Bảo tồn tiếng nói dân tộc Ơ Đu, để người Ơ Đu có thể sử dụng được 50% trở lên tiếng nói của dân tộc mình

+ Bảo tồn nhà ở, bố trí trong nhà, nếp sinh hoạt theo phong tục tập quán của người Ơ Đu...

- Cơ sở hạ tầng: 100% bản có hệ thống đường giao thông từ xã đến bản, liên bản, giao thông nội vùng trong bản đi được các mùa trong năm; 100% bản có lớp học kiên cố cho cấp Tiểu học và Mầm non; nhà công vụ cho giáo viên và nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, bản; 98% số bản có điện lưới, công trình nước tập trung, thủy lợi tưới tiêu để phục vụ sản xuất theo tiêu chí nông thôn mới.

- Phát triển sản xuất: 100% số hộ gia đình được hỗ trợ giống cây, giống con..., được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và bảo vệ rừng để từng bước phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

- Phát triển giáo dục: 100% trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc Ơ Đu tiếp tục được hưởng các chế độ, chính sách đặc thù về hỗ trợ học tập theo quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 và các chính sách mới ban hành.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ dân tộc Ơ Đu. Phấn đấu tăng số lượng cán bộ người dân tộc Ơ Đu tham gia trong hệ thống chính trị cơ sở.

2. Phạm vi và quy mô Đề án:

Đề án được triển khai thực hiện tập trung tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, nơi có đông dân tộc Ơ Đu và các bản khác có dân tộc Ơ Đu sinh sống thuộc huyện Tương Dương.

- Đầu tư theo quy mô bản: Địa bàn là 02 bản, thuộc 2 xã có dân tộc Ơ Đu sinh sống tập trung là bản Văng Môn, xã Nga My và bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.

3. Đối tượng của Đề án:

- Cá nhân, hộ gia đình đồng bào dân tộc Ơ Đu sinh sống tập trung hoặc xen ghép ở các bản đều được hưởng các chính sách như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất và phát triển giáo dục.

- Thôn/ bản: Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường)....

4. Thời gian thực hiện Đề án: trong 10 năm (2016-2025) và chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn I (2016-2020; giai đoạn II: 2020-2025)

II. Nội dung và nguồn vốn thực hiện Đề án:

1. Phân chia nội dung, nhiệm vụ Đề án
1.1. Xây dựng, hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng các bản theo tiêu chí nông thôn mới:

Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các bản tập trung, có tỷ lệ hộ nghèo cao, đảm bảo các thôn, bản đều có đủ hạng mục cần thiết như:

- Đường giao thông, cầu, cống;

- Công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt;

- Điện sản xuất, sinh hoạt;

- Lớp học kiên cố tại bản, đồng bộ nhà ở công vụ cho giáo viên;

- Nhà sinh hoạt cộng đồng và các trang thiết bị phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc Ơ Đu;

Về giải pháp đầu tư; lựa chọn những bản đặc biệt khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao, thiếu thốn hoặc xuống cấp cơ sở hạ tầng để ưu tiên đầu tư.

1.2. Hỗ trợ về phát triển sản xuất

a) Phát triển sản xuất

- Hỗ trợ giống, phân bón, vật tư sản xuất phục vụ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tạo sản phẩm có thu nhập ổn định

- Hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản.

- Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

- Hỗ trợ phát triển Tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm đan lát, thổ cẩm... phù hợp với truyền thống của đồng bào

b) Hỗ trợ đất sản xuất

- Hỗ trợ khai hoang cải tạo đất sản xuất

- Hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng

c) Hỗ trợ nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất.

- Tổ chức 10 lớp tập huấn cho các hộ gia đình về kiến thức sản xuất tại bản

- Tổ chức 05 chuyến tham quan học tập cho cộng đồng

- Hỗ trợ lần đầu cho 02 cán bộ khuyến nông về công tác tại thôn bản

- Xây dựng 01 mô hình trình diễn, học tập tại các tỉnh có dân tộc rất ít người

1.3. Hỗ trợ phát triển giáo dục các cấp để tăng chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ dân tộc Ơ Đu
Trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc Ơ Đu được tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ về học tập theo quy định tại Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2016 đến năm 2020

- Hỗ trợ thanh niên, học sinh học nghề.

1.4. Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào và phát triển du lịch cộng đồng

Đẩy mạnh giao lưu kinh tế, văn hóa với các dân tộc khác trong vùng để tăng tính thích ứng và hòa nhập vừa giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống vừa tiếp nhận văn hóa đẹp của các dân tộc.

- Cấp trang thiết bị, đảm bảo quy chuẩn văn hóa cho nhà sinh hoạt cộng đồng;

- Sưu tầm các loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Ơ Đu
- Thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ bản;

- Khôi phục nghề truyền thống tiêu biểu của dân tộc Ơ Đu;

- Phục dựng bảo tồn các lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Ơ Đu; trong đó ít nhất bảo tồn 02 lễ hội truyền thống của dân tộc

- Truyền dạy văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc tại bản

- Khôi phục, sản xuất nhạc cụ, trang phục truyền thống của dân tộc;

- Tổ chức các lớp dạy tiếng dân tộc Ơ Đu theo hình thức truyền khẩu tại bản, dự kiến 02 lớp/năm; Mời người Ơ Đu ở bản Kháp, huyện Mường Khun, tỉnh Xiêng Khoảng nước bạn Lào sang dạy tiếng, phong tục tập quán theo từng tháng, quý.

- Xây dựng 01 điểm bản tiêu biểu bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống dân tộc Ơ Đu chưa được đầu tư xây dựng theo mô hình nông thôn mới, có gắn với yếu tố bản sắc dân tộc về mô hình làng bản, kiến trúc nhà ở, khôi phục và tạo dựng môi trường không gian văn hóa cộng đồng. Tạo điểm du lịch cộng đồng thu hút khách đến thăm và nghỉ lại.

1.5. Đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc Ơ Đu và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

- Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ bản, xã: về quản lý nhà nước; về kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các dự án phát triển cộng đồng; tập huấn về nghiệp vụ hoạt động văn hóa, thông tin cơ sở.

- Ưu tiên tuyển dụng bảo đảm tỷ lệ cán bộ xã người dân tộc Ơ Đu tương quan tỷ lệ dân số ở cấp xã.

- Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng con em người dân tộc Ơ Đu tham gia hệ thống chính trị các cấp phù hợp.

II. Kinh phí thực hiện

1. Khái toán bước đầu

Tổng kinh phí: 120 tỷ đồng, trong đó: ngân sách địa phương cân đối: 12 tỷ đồng; ngân sách Trung ương hỗ trợ: 108 tỷ đồng

- Chia theo loại vốn: vốn đầu tư phát triển 50 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 70 tỷ đồng

- Chia theo các hoạt động: Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cơ sở thôn, bản: 50 tỷ đồng; hỗ trợ các điều kiện phát triển sản xuất; 30 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển giáo dục: 18 tỷ đồng; hỗ trợ văn hóa 20 tỷ đồng; Nghiên cứu khoa học và chi khác: 2 tỷ đồng

2. Phân kỳ vốn giai đoạn 2016-2025

- Giai đoạn I, từ 2016-2020: 61,600 tỷ đồng. Trong đó: năm 2016: 12,650 tỷ đồng; năm 2017: 16,450 tỷ đồng; năm 2018: 15,750 tỷ đồng; năm 2019: 15,750 tỷ đồng

- Giai đoạn II, từ 2020 đến 2025: 58,400 tỷ đồng

3. Cơ chế tài chính:

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án bao gồm: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 90%, Ngân sách địa phương đối ứng 10%.

- Ngân sách Trung ương cấp bổ sung hàng năm có mục tiêu cho địa phương trên cơ sở dự án được phê duyệt, gồm: kinh phí bổ sung ngân sách chênh lệch tăng thêm do thay đổi mức chi so với chính sách hiện hành; kinh phí thực hiện các nội dung chính sách mới được ban hành theo Đề án; kinh phí thực hiện các chính sách hiện đang áp dụng nhưng trong quá trình triển khai Đề án hết hiệu lực thi hành mà chưa được điều chỉnh bằng các chính sách mới.

- Ngân sách địa phương cân đối bố trí kinh phí thực hiện.

+ Các nội dung của Đề án được quy định trong các chính sách hiện đang áp dụng trên cùng địa bàn và đối tượng theo phân cấp của Luật ngân sách; kinh phí xây dựng đề án, kinh phí quản lý dự án.

+ Các nội dung chính sách khác đang thực hiện trên cùng địa bàn.

- Trong quá trình thực hiện Đề án, khi mức hỗ trợ do việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách có cùng nội dung được điều chỉnh cao hơn, thì mức hỗ trợ của Đề án được điều chỉnh theo.

PHẦN THỨ BA

QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. Quan điểm:

Xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc Ơ Đu và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An

II. Giải pháp thực hiện Đề án.

1. Nhiệm vụ của hệ thống chính trị nơi có đồng bào Ơ Đu sinh sống

- Lãnh đạo hệ thống chính trị quan tâm chăm lo đến đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của người Ơ Đu sao cho có hiệu quả cao nhất.

- Vận động đồng bào Ơ Đu phát huy những hỗ trợ của nhà nước để tự vươn lên, tránh tư tưởng ỷ lại.

- Chăm lo bảo tồn các bản sắc văn hóa của người Ơ Đu như: Trang phục, tiếng nói, lễ hội, phong tục tập quán.

- Xây dựng 02 bản: Văng Môn (xã Nga My), bản Đửa (xã Lượng Minh) thành 02 bản mang đậm bản sắc người Ơ Đu.

2. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân

- Tập trung tuyên truyền để đồng bào dân tộc Ơ Đu tự hào về dân tộc mình, về truyền thống, về bản sắc văn hóa... để có ý thức bảo vệ, bảo tồn và phát huy.

- Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng quy ước trong các hoạt động của bản. Tuyên truyền người dân ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến người dân, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, vươn lên, phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội địa phương, bảo vệ an ninh biên giới của Tổ quốc.

3. Các Sở Kế hoạch - ĐT, Tài chính, Văn hóa - TT, Nông nghiệp & PTNT, Giáo dục & ĐT, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên - MT, Y tế

- Cần có những giải pháp cụ thể để phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của ngành đảm bảo hiệu quả của đề án.

- Tham mưu cho UBND tỉnh một số cơ chế đặc thù đối với đồng bào dân tộc Ơ Đu.

4. Nhiệm vụ của các nhà Khoa học

- Nghiên cứu xác định các hoạt động kinh tế, các lĩnh vực thuộc đời sống vật chất, tinh thần và cơ sở hạ tầng của các cộng đồng cư dân dân tộc Ơ Đu ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cần được đầu tư, hỗ trợ phát triển.

- Nghiên cứu xác định, bảo tồn những yếu tố văn hóa truyền thống tốt đẹp, cả văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần và văn hóa xã hội, của dân tộc Ơ Đu, cần phải được hỗ trợ, đầu tư để bảo tồn và phát triển,...

- Nghiên cứu, bảo tồn ngôn ngữ của dân tộc Ơ Đu đang bị mai một.

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai đề án một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của các cộng đồng cư dân dân tộc Ơ Đu trong khu vực và quan trọng nhất là phù hợp với đặc điểm tâm lý, tình cảm của chính các cộng đồng cư dân dân tộc Ơ Đu.

- Nghiên cứu đánh giá kết quả triển khai, thực hiện đề án sau từng năm để chỉ ra những bất cập trong quá trình thực hiện đề án, trên cơ sở đó đưa ra các điều chỉnh hoặc đề xuất các giải pháp để đề án được triển khai, thực hiện một cách phù hợp và hiệu quả hơn.

- Nghiên cứu đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án sau 5 năm để chỉ ra những thành quả đã đạt được, hiệu quả kinh tế, văn hóa, xã hội của đề án cũng như những bất cập, những điểm chưa đạt được để kịp thời xây dựng Đề án "Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu ở tỉnh Nghệ An" trong các giai đoạn tiếp theo.

PHẦN THỨ TƯ 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh:

1.1. Ban Dân tộc: Là chủ đầu tư quản lý thực hiện Đề án, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện Tương Dương chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả
- Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, tổng hợp xây dựng kế hoạch dự toán Ngân sách Nhà nước hàng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Đề án theo kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và bền vững, không để thất thoát; tổng hợp tình hình thực hiện Đề án báo cáo UBND tỉnh.

1.2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi việc phân khai kế hoạch vốn hàng năm của Đề án, trên cơ sở xây dựng dự toán ngân sách của Ban Dân tộc trình UBND tỉnh quyết định; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Đề án có hiệu quả.

- Lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện các nội dung Đề án.

- Cân đối nguồn ngân sách Địa phương thực hiện các nội dung của Đề án, chi phí quản lý đối với ngân sách địa phương.

- Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Đề án theo lĩnh vực ngành được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh.

1.3. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Lao động TB&XH, Y tế, Văn hóa - TT có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn theo lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành được phân công, đảm bảo hiệu quả, đúng các quy định hiện hành.

2. Cấp huyện:

- UBND huyện Tương Dương: Giao cho các phòng chuyên môn phối hợp với Ban Dân tộc trong việc tuyên truyền, vận động, chỉ đạo đồng bào thực hiện Đề án có hiệu quả.

3. Cấp xã: UBND các xã được thụ hưởng Đề án:

- Thành lập tổ công tác giúp việc cho Ủy ban nhân dân xã, phối hợp triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của quản lý cấp trên.

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các mục tiêu của Đề án.

PHẦN THỨ NĂM
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận

Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025” được triển khai thực hiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn cư trú của người Ơ Đu trên toàn tỉnh nói chung, huyện Tương Dương nói riêng. Đặc biệt Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu ở tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2025” được thực hiện sẽ giúp dân tộc Ơ Đu, một dân tộc rất ít người, dân tộc đang được Nhà nước cần bảo tồn gấp, phát triển về mọi mặt như cơ sở hạ tầng và sản xuất, tạo sự chuyển biến nhanh về đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng dân số, khôi phục và phát triển văn hóa truyền thống đặc sắc dân tộc, đưa dân tộc Ơ Đu hòa nhập nhanh chóng vào sự phát triển chung của tỉnh, của khu vực và cả nước.

II. Đề nghị

Đề án được xây dựng trên cơ sở thực trạng đời sống kinh tế, xã hội của dân tộc Ơ Đu; Để triển khai đề án được thuận lợi, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra:

- Đề nghị Ủy ban Dân tộc và các Bộ ngành Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện thành công Đề án.

- Đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương bố trí vốn cho tỉnh để thực hiện Đề án đúng tiến độ đề ra.

Biểu số 1a

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG NĂM 2018

TỈNH: Nghệ An

Đvt: Triệu đồng.

	Stt
	Huyện
	Thôn, bản
	Tổng kinh phí thực hiện
	VỐN ĐẦU TƯ
	VỐN SỰ NGHIỆP

	
	
	
	
	Kinh phí hỗ trợ CSHT
	Trong đó:
	Trong đó:
	Kinh phí hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
	Trong đó:
	Kinh phí hỗ trợ đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
	Kinh phí hỗ trợ các chính sách khác
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	Đường giao thông
	Cầu, cống
	Công trình thủy lợi
	Điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt
	Lớp học
	Nhà ở công vụ giáo viên
	Nhà sinh hoạt cộng đồng
	Hỗ trợ khác
	Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất
	Hỗ trợ mô hình (tổ hợp tác)
	Hỗ trợ cây trồng
	Hỗ trợ gia súc gia cầm và vắc xin
	Hỗ trợ chuồng trại và ao nuôi thủy sản
	Hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất
	Hỗ trợ giao, khoán bảo vệ rừng và trồng rừng
	Hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào
	
	Hỗ trợ học tiếng dân tộc
	Hỗ trợ bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống
	Hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu
	Hỗ trợ phục dựng  lễ hội  truyền thống
	Hỗ trợ khôi phục sản xuất nhạc cụ, trang phục dân tộc
	Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng
	Hỗ trợ thành lập và duy trì đội văn nghệ thôn, bản
	
	
	Hỗ trợ giáo dục
	Hỗ trợ Y tế
	Hỗ trợ khác

	1
	Tương Dương
	Văng Môn
	32.831
	16.820
	
	
	10.800
	
	
	3.614
	2.407
	
	10.747
	
	306
	3.425
	5.469
	1.302
	0
	245
	5.263
	245
	3.978
	0
	612
	0
	245
	184
	
	
	
	
	

	
	
	Bản Đửa
	7 534
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	5.058
	
	144
	1.612
	2573,62
	612,8
	0
	115,2
	2.477
	115,2
	1872
	0
	288
	0
	115,2
	86,4
	
	
	
	
	

	TS
	
	Tổng
	40.365
	16.820
	0
	0
	10.800
	0
	0
	3.614
	2.407
	0
	15.805
	0
	450
	5.037
	8.043
	1.915
	0
	360
	7.740
	360
	5.850
	0
	900
	0
	360
	270
	
	
	
	
	


Biểu số 1b

TỔNG HỢP VỐN LỒNG GHÉP, CÂN ĐỐI CỦA ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG NĂM 2018

TỈNH: Nghệ An

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Stt
	Huyện
	Thôn, bản
	Tổng kinh phí thực hiện
	VỐN LỒNG GHÉP
	VỐN CÂN ĐỐI

	
	
	
	
	VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
	VỐN SỰ NGHIỆP
	

	
	
	
	
	Kinh phí hỗ trợ CSHT
	Trong đó:
	Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất
	Trong đó:
	Kinh phí hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
	Trong đó:
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ người dân
	Kinh phí hỗ trợ các chính sách khác
	Trong đó :
	Tổng Vốn cân đối
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Đường giao thông
	Cầu, cống
	Công trình thủy lợi
	Điện phục sản xuất
	Lớp học
	Nhà ở công vụ giáo viên
	Nhà sinh hoạt cộng đồng
	Hỗ trợ khác
	
	Hỗ trợ mô hình (tổ hợp tác)
	Hỗ trợ giống cây trồng
	Hỗ trợ gia súc, gia cầm và vắc xin
	Hỗ trợ chuồng trại và ao nuôi thủy sản
	Hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất
	Hỗ trợ giao, khoán bảo vệ rừng và trồng rừng
	Hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào
	
	Hỗ trợ học tiếng dân tộc
	Hỗ trợ bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống
	Hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu
	Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống
	Hỗ trợ khôi phục, sản xuất nhạc cụ, trang phục dân tộc
	Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng
	Hỗ trợ thành lập, duy trì đội văn nghệ thôn, bản
	
	
	Giáo dục
	Y tế
	Khác
	
	Quản lý dự án (3%)
	Xây dựng dự án (3%)

	1
	Tương Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	224
	357
	85
	
	16
	
	16
	260
	
	40
	
	16
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Văng Môn
	3.289
	748
	
	
	480
	
	
	161
	107
	
	478
	
	14
	152
	243
	58
	0
	11
	234
	11
	177
	0
	27
	0
	11
	8
	
	
	
	
	
	1.830
	915
	915

	
	
	Bản Đửa
	1.196
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	225
	
	6,4
	71,64
	114,383
	27,23
	0
	5,12
	110
	5,12
	83,2
	0
	12,8
	0
	5,12
	3,84
	
	
	
	
	
	861
	431
	431

	TS
	
	
	4.485
	748
	0
	0
	480
	0
	0
	161
	107
	0
	702
	0
	20
	224
	357
	85
	0
	16
	344
	16
	260
	0
	40
	0
	16
	12
	
	
	
	
	
	2.691
	1.346
	1.346


Biểu số 2a

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG GIAI ĐOẠN 2016-2020
TỈNH: Nghệ An

Đvt: Triệu đồng.

	Stt
	Huyện
	Thôn, bản
	Tổng kinh phí thực hiện
	VỐN ĐẦU TƯ
	VỐN SỰ NGHIỆP

	
	
	
	
	Kinh phí hỗ trợ CSHT
	Trong đó:
	Trong đó:
	Kinh phí hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
	Trong đó:
	Kinh phí hỗ trợ đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
	Kinh phí hỗ trợ các chính sách khác
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	Đường giao thông
	Cầu, cống
	Công trình thủy lợi
	Điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt
	Lớp học
	Nhà ở công vụ giáo viên
	Nhà sinh hoạt cộng đồng
	Hỗ trợ khác
	Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất
	Hỗ trợ mô hình (tổ hợp tác)
	Hỗ trợ cây trồng
	Hỗ trợ gia súc gia cầm và vắc xin
	Hỗ trợ chuồng trại và ao nuôi thủy sản
	Hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất
	Hỗ trợ giao, khoán bảo vệ rừng và trồng rừng
	Hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào
	
	Hỗ trợ học tiếng dân tộc
	Hỗ trợ bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống
	Hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu
	Hỗ trợ phục dựng  lễ hội  truyền thống
	Hỗ trợ khôi phục sản xuất nhạc cụ, trang phục dân tộc
	Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng
	Hỗ trợ thành lập và duy trì đội văn nghệ thôn, bản
	
	
	Hỗ trợ giáo dục
	Hỗ trợ Y tế
	Hỗ trợ khác

	1
	Tương Dương
	Văng Môn
	43.082
	16.820
	
	
	10.800
	
	
	3.614
	 2.407
	
	16.347
	
	918
	5.150
	7.591
	1.953
	 0
	 734
	9.914
	734
	7.650
	0
	857
	0
	367
	306
	
	
	
	
	

	
	
	Bản Đửa
	12.358
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	7.693
	
	432
	2423,6
	3572,43
	919,1
	0
	345,6
	4.666
	345,6
	3.600
	0
	403,2
	0
	172,8
	144
	
	
	
	
	

	TS
	
	Tổng
	55.440
	16.820
	0
	0
	10.800
	0
	0
	3.614
	2.407
	0
	24.040
	0
	1.350
	7.574
	11.164
	2.872
	0
	1.080
	14.580
	1.080
	11.250
	0
	1.260
	0
	540
	450
	0
	0
	0
	0
	0


Biểu số 2b

TỔNG HỢP VỐN LỒNG GHÉP, CÂN ĐỐI CỦA ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG GIAI ĐOẠN 2016-2020
TỈNH: Nghệ An

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Stt
	Huyện
	Thôn, bản
	Tổng kinh phí thực hiện
	VỐN LỒNG GHÉP
	VỐN CÂN ĐỐI

	
	
	
	
	VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
	VỐN SỰ NGHIỆP
	

	
	
	
	
	Kinh phí hỗ trợ CSHT
	Trong đó:
	Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất
	Trong đó:
	Kinh phí hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
	Trong đó:
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ người dân
	Kinh phí hỗ trợ các chính sách khác
	Trong đó :
	Tổng Vốn cân đối
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Đường giao thông
	Cầu, cống
	Công trình thủy lợi
	Điện phục sản xuất
	Lớp học
	Nhà ở công vụ giáo viên
	Nhà sinh hoạt cộng đồng
	Hỗ trợ khác
	
	Hỗ trợ mô hình (tổ hợp tác)
	Hỗ trợ giống cây trồng
	Hỗ trợ gia súc, gia cầm và vắc xin
	Hỗ trợ chuồng trại và ao nuôi thủy sản
	Hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất
	Hỗ trợ giao, khoán bảo vệ rừng và trồng rừng
	Hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào
	
	Hỗ trợ học tiếng dân tộc
	Hỗ trợ bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống
	Hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu
	Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống
	Hỗ trợ khôi phục, sản xuất nhạc cụ, trang phục dân tộc
	Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng
	Hỗ trợ thành lập, duy trì đội văn nghệ thôn, bản
	
	
	Giáo dục
	Y tế
	Khác
	
	Quản lý dự án (3%)
	Xây dựng dự án (3%)

	1
	Tương  Dương
	Văng Môn
	4.428
	748
	
	
	480
	
	
	161
	107
	
	727
	
	41
	229
	337
	87
	0
	 33
	441
	 33
	340
	0
	38
	0
	16
	14
	
	
	
	
	
	2.513
	1.257
	1.257

	
	
	Bản Đửa
	1.732
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	342
	
	19,2
	107,7
	158,774
	40,85
	0
	15,36
	207
	15,36
	160
	0
	17,92
	0
	7,68
	6,4
	
	
	
	
	
	1.183
	591
	591

	TS
	
	
	6.160
	748
	0
	0
	480
	0
	0
	161
	107
	0
	1.068
	0
	60
	337
	496
	128
	ọ
	48
	648
	48
	500
	0
	56
	0
	24
	20
	0
	0
	0
	0
	ọ
	3.696
	1.848
	1.848


Biểu số 3a

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG GIAI ĐOẠN 2021-2025
TỈNH: Nghệ An

Đvt: Triệu đồng.

	Stt
	Huyện
	Thôn, bản
	Tổng kinh phí thực hiện
	VỐN ĐẦU TƯ
	VỐN SỰ NGHIỆP

	
	
	
	
	Kinh phí hỗ trợ CSHT
	Trong đó:
	Trong đó:
	Kinh phí hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
	Trong đó:
	Kinh phí hỗ trợ đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
	Kinh phí hỗ trợ các chính sách khác
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	Đường giao thông
	Cầu, cống
	Công trình thủy lợi
	Điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt
	Lớp học
	Nhà ở công vụ giáo viên
	Nhà sinh hoạt cộng đồng
	Hỗ trợ khác
	Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất
	Hỗ trợ mô hình (tổ hợp tác)
	Hỗ trợ cây trồng
	Hỗ trợ gia súc gia cầm và vắc xin
	Hỗ trợ chuồng trại và ao nuôi thủy sản
	Hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất
	Hỗ trợ giao, khoán bảo vệ rừng và trồng rừng
	Hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào
	
	Hỗ trợ học tiếng dân tộc
	Hỗ trợ bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống
	Hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu
	Hỗ trợ phục dựng  lễ hội  truyền thống
	Hỗ trợ khôi phục sản xuất nhạc cụ, trang phục dân tộc
	Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng
	Hỗ trợ thành lập và duy trì đội văn nghệ thôn, bản
	
	
	Hỗ trợ giáo dục
	Hỗ trợ Y tế
	Hỗ trợ khác

	1
	Tương Dương
	Văng Môn
	44.78
	28.180
	
	
	
	
	
	
	
	28.180
	10.091
	
	1.224
	3.014
	3.633
	1.302
	0
	918
	6.487
	796
	4.896
	0
	428
	0
	184
	184
	
	
	
	
	

	
	
	Bản Đửa
	7.802
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	4.749
	
	576
	1418,4
	1709,62
	612,8
	0
	432
	3.053
	374,4
	2304
	0
	201,6
	0
	86,4
	86,4
	
	
	
	
	

	TS
	
	Tổng
	52.560
	28.180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28.180
	14.840
	0
	1.800
	4.433
	5.343
	1.915
	0
	1.350
	9.540
	1.170
	7.200
	0
	630
	0
	270
	270
	0
	0
	0
	0
	0


Biểu số 3b

TỔNG HỢP VỐN LỒNG GHÉP, CÂN ĐỐI CỦA ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG GIAI ĐOẠN 2021-2025
TỈNH: Nghệ An

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Stt
	Huyện
	Thôn, bản
	Tổng kinh phí thực hiện
	VỐN LỒNG GHÉP
	VỐN CÂN ĐỐI

	
	
	
	
	VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
	VỐN SỰ NGHIỆP
	

	
	
	
	
	Kinh phí hỗ trợ CSHT
	Trong đó:
	Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất
	Trong đó:
	Kinh phí hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
	Trong đó:
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ người dân
	Kinh phí hỗ trợ các chính sách khác
	Trong đó :
	Tổng Vốn cân đối
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Đường giao thông
	Cầu, cống
	Công trình thủy lợi
	Điện phục sản xuất
	Lớp học
	Nhà ở công vụ giáo viên
	Nhà sinh hoạt cộng đồng
	Hỗ trợ khác
	
	Hỗ trợ mô hình (tổ hợp tác)
	Hỗ trợ giống cây trồng
	Hỗ trợ gia súc, gia cầm và vắc xin
	Hỗ trợ chuồng trại và ao nuôi thủy sản
	Hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất
	Hỗ trợ giao, khoán bảo vệ rừng và trồng rừng
	Hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào
	
	Hỗ trợ học tiếng dân tộc
	Hỗ trợ bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống
	Hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu
	Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống
	Hỗ trợ khôi phục, sản xuất nhạc cụ, trang phục dân tộc
	Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng
	Hỗ trợ thành lập, duy trì đội văn nghệ thôn, bản
	
	
	Giáo dục
	Y tế
	Khác
	
	Quản lý dự án (3%)
	Xây dựng dự án (3%)

	1
	Tương  Dương
	Văng Môn
	4.372
	1.252
	
	
	
	
	
	
	
	1.252
	449
	
	 54
	134
	161
	58
	 0
	41
	288,3
	35
	218
	0
	19
	0
	8
	8
	
	
	
	
	
	2.383
	1.191
	1.191

	
	
	Bản Đửa
	1.468
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	211
	
	25,6
	63,04
	75,983
	27,23
	0
	19,2
	135,7
	16,64
	102,4
	0
	8,96
	0
	3,84
	3,84
	
	
	
	
	
	1121
	561
	561

	TS
	
	
	5.840
	1.252
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1.252
	660
	0
	80
	197
	237.447
	85,11
	0
	60
	424
	52
	320
	0
	28
	0
	12
	12
	
	
	
	
	
	3.504
	1.752
	1.752


Biểu số 4a
TỔNG HỢP NGUỒN VỐN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG GIAI ĐOẠN 2016-2020

TỈNH: Nghệ An

Đvt: Triệu đồng
	Stt
	Huyện
	Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện
	Trong đó (chia theo nguồn vốn):
	Trong đó (chia theo nguồn vốn):

	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	LỒNG GHÉP
	KHÁC
	VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	VỐN SỰ NGHIỆP
	VỐN KHÁC

	A
	B
	1 = 2+3+4+5 = 6+7+8
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Tương Dương
	61.600
	55.440
	6.160
	
	
	17.568
	44.032
	

	TỔNG SỐ
	61.600
	55.440
	6.160
	0
	0
	17.568
	44.032
	0


Biểu số 4b
TỔNG HỢP NGUỒN VỐN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG GIAI ĐOẠN 2021-2025
TỈNH: Nghệ An

Đvt: Triệu đồng
	Stt
	Huyện
	Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện
	Trong đó (chia theo nguồn vốn):
	Trong đó (chia theo nguồn vốn):

	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	LỒNG GHÉP
	KHÁC
	VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	VỐN SỰ NGHIỆP
	VỐN KHÁC

	A
	B
	1 = 2+3+4+5 = 6+7+8
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Tương Dương
	58.400
	52.560
	5.840
	
	
	29.432
	28.968
	

	TỔNG SỐ
	58.400
	52.560
	5.840
	0
	0
	29.432
	28.968
	0


Biểu số 05

TỔNG HỢP PHÂN KỲ VỐN ĐẦU TƯ VỐN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2086/QĐ-TTG

TỈNH: Nghệ An

Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung đầu tư, hỗ trợ
	Tổng
	Giai đoạn 2016-2025

	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	GĐ 2021-2025

	A
	ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
	112.800
	0
	0
	42.159
	7.873
	7.873
	54.896

	I
	Xây dựng cơ sở hạ tầng
	47.000
	0
	0
	17.568
	0
	0
	29.432

	1
	Công trình thủy lợi
	11.280
	
	
	11.280
	
	
	

	2
	Công trình nhà ở công vụ giáo viên
	3.774
	
	
	3.774
	
	
	

	3
	Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng
	2.514
	
	
	2.514
	
	
	

	4
	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, cầu cống
	18.800
	
	
	
	
	
	18.800

	5
	Sửa chữa, nâng cấp trường học
	6.580
	
	
	
	
	
	6.580

	6
	Xây dựng chợ
	4.052
	
	
	
	
	
	4.052

	II
	Hỗ trợ các điều kiện để phát triển sản xuất
	40.608
	0
	0
	16.507
	4.301
	4.301
	15.500

	1
	Hỗ trợ phát triển sản xuất
	33.070
	0
	0
	14.131
	3.425
	3.425
	12.090

	1.1
	Hỗ trợ cây trồng
	3.290
	
	
	470
	470
	470
	1.880

	1.2
	Hỗ trợ gia súc, gia cầm và vắc xin
	12.540
	
	
	5.261
	1.325
	1.325
	4.630

	1.3
	Hỗ trợ chuồng trại và ao nuôi thủy sản
	17.240
	
	
	8.400
	1.630
	1.630
	5.580

	2
	Hỗ trợ đất sản xuất
	5.000
	
	
	2.000
	500
	500
	2.000

	2.1
	Hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất
	5.000
	
	
	2.000
	500
	500
	2.000

	3
	Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất
	2.538
	
	
	376
	376
	376
	1.410

	3.1
	Hỗ trợ nâng cao kiến thức cho đồng bào
	2.538
	
	
	376
	376
	376
	1.410

	III
	Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào
	25.192
	0
	0
	8.084
	3.572
	3.572
	9.964

	1
	Hỗ trợ học tiếng dân tộc
	2.350
	
	
	376
	376
	376
	1.222

	2
	Hỗ trợ bảo tồn kiến trúc văn hóa truyền thống
	19.270
	
	
	6.110
	2.820
	2.820
	7.520

	3
	Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống
	1.974
	
	
	940
	188
	188
	 658

	4
	Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng
	846
	
	
	376
	94
	94
	282

	5
	Hỗ trợ thành lập và duy trì đội văn nghệ thôn bản
	752
	
	
	282
	94
	94
	282

	IV
	Đào tạo cán bộ dân tộc
	
	
	
	
	
	
	

	B
	CHI PHÍ KHÁC
	7.200
	-
	-
	 2.691
	 503
	 503
	 3.504

	1
	Quản lý dự án
	3.600
	-
	-
	1.346
	251
	251
	1.752

	2
	Xây dựng dự án
	3.600
	-
	-
	1.346
	251
	251
	1.752

	
	TỔNG CỘNG:
	120.000
	0
	0
	44.850
	8.375
	8.375
	58.400


